Ma trận đề thi Học kì 2. Năm học 2024 – 2025

Môn: Tiếng Việt. Lớp 2. 

	Kĩ năng
	Mạch kiến thức, kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng số

	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	Đọc
	1. Đọc hiểu văn bản
	Số câu
	2
	
	1
	
	
	1
	4
	

	
	
	Câu số
	1; 2
	
	3
	
	
	4
	
	

	
	
	Số điểm
	1
	
	0,5
	
	
	1
	2,5
	

	
	2. Kiến thức Tiếng Việt
- Từ ngữ chỉ đặc điểm, hoạt động

- Mở rộng vốn từ nghề nghiệp

- Dấu chấm, dấu phẩy
	Số câu
	
	2
	
	2
	
	
	
	4

	
	
	Câu số
	
	5; 6
	
	7; 8
	
	
	
	

	
	
	Số điểm
	
	2
	
	1,5
	
	
	
	3,5

	
	Tổng cộng (6 điểm)
	Số câu
	2
	2
	1
	2
	
	1
	3
	5

	
	
	Câu số
	1; 2
	5; 6
	3
	7; 8
	
	4
	
	

	
	
	Số điểm
	1
	2
	0,5
	1,5
	
	1
	2,5
	3,5

	Viết
	Nghe viết
	4 điểm

	
	Viết đoạn văn
	6 điểm


	Trường Tiểu học: Chu Văn An
Họ và tên: ..............................................

Lớp: …........…….
	BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II – Lớp 2

Năm học: 2024 – 2025
Môn: Tiếng Việt.   Thời gian: 35 phút.

	Điểm
	Giáo viên nhận xét

	
	

	
	

	
	


A. PHẦN KIỂM TRA ĐỌC: (10 ĐIỂM):
I. Đọc thành tiếng (4 điểm): 
II. Đọc hiểu (6 điểm): Dựa vào nội dung bài đọc, em hãy trả lời các câu hỏi sau:                                         

Bồ câu tung cánh

      1. Tổ tiên bồ câu nhà là loài bồ câu núi chuyên làm tổ trên vách đá. Bồ câu được con người đưa về nuôi từ cách đây năm nghìn năm. Mỗi năm, bồ câu đẻ nhiều lứa, mỗi lứa hai trứng. Bồ câu bố mẹ thay nhau ấp trứng. Khi chim non mới ra đời, bố mẹ không mớm mồi mà mớm sữa chứa trong diều cho con.

        2. Bồ câu rất thông minh. Chúng có thể bay xa tới một nghìn tám trăm ki-lô-mét, nhưng dù bay xa đến đâu, chúng vẫn nhớ đường về. Vì thế, từ xưa, người ta đã huấn luyện bồ câu để đưa thư. Ở nước ta, trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn chống quân Minh, tướng Nguyễn Chích đã dùng bồ câu đưa tin, góp phần đánh thắng nhiều trận quan trọng.

      3. Sau này, mặc dù đã có những phương tiện thông tin liên lạc hiện đại, ở một số nước, người ta vẫn sử dụng bưu điện chim bồ câu. Bưu điện này có hẳn một loại tem riêng.

                                                                 (Sách TV lớp 2, tập 2 trang 6 -7)

Câu 1 (0,5 điểm): Chim bồ câu được con người đưa về nuôi từ khi nào?

A. Cách đây ba nghìn năm

B. Cách đây năm năm

C. Cách đây năm nghìn năm

Câu 2 (0,5 điểm): Chim bồ câu ấp trứng, nuôi con mới nở như thế nào?

A. Chim mẹ ấp trứng. Khi con ra đời, chim bố mớm sữa trong diều nuôi con.

B. Chim bố ấp trứng. Khi con ra đời, chim mẹ mớm sữa trong diều nuôi con.

C. Chim bố, mẹ thay nhau ấp trứng. Khi con ra đời, chim bố, chim mẹ mớm sữa chứa trong diều nuôi con.

Câu 3 (0,5 điểm): Vì sao người ta dùng bồ câu để đưa thư?

A. Vì bồ câu rất thông minh, bay xa đến đâu cũng nhớ đường về.

B. Vì bồ câu có khả năng bay cao, không bỏ nhiệm vụ.

C. Vì bồ câu trung thành, tận tụy, bay không biết mệt. 

Câu 4 : Bồ câu đã giúp tướng Nguyễn Chích đánh giặc như thế nào?( M3:1 điểm)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 5 : Viết các từ sau đây vào nhóm thích hợp: bồ câu, thông minh, bay, vách đá, huấn luyện, non, liên lạc, bưu điện, xa. ( M1: 1 điểm)
- Từ chỉ sự vật:..............................................................................................................

- Từ chỉ hoạt động:........................................................................................................

- Từ chỉ đặc điểm: .........................................................................................................
Câu 6 : Nối câu ở cột A với kiểu câu ở cột B cho phù hợp: ( M1:1 điểm)

	A
	
	B

	Bồ câu rất thông minh.
	
	Câu giới thiệu

	Tướng Nguyễn Chích đã dùng bồ câu đưa tin, góp phần đánh thắng nhiều trận quan trọng.
	
	Câu nêu hoạt động

	Tổ tiên bồ câu nhà là loài bồ câu núi chuyên làm tổ trên vách đá.
	
	Câu nêu đặc điểm


Câu 7:  Điền dấu câu phù hợp với mỗi ô trống:  (M2: 0,5 điểm)

An đang đọc sách cùng mẹ thì có tiếng chuông cửa. Chú bưu tá đến đưa cho mẹ một lá thư         Hoá ra là thư bà gửi cho An 

- Vui quá          Con thích đọc thư bà lắm          An reo lên rồi cùng mẹ đọc thư.

Câu 8 : Ngày nay, chúng ta có thể trò chuyện với người ở xa bằng những cách nào? (M 2: 1điểm)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ II - LỚP 2

Năm học: 2024 – 2025
Môn : Tiếng Việt (kiểm tra viết)
Thời gian: 40 phút

1. Chính tả: 15 phút (4 điểm) 
Những người giữ lửa trên biển viết từ “Đêm đến, ... trên biển quê hương”.

 (sách Tiếng Việt 2, tập 1; trang 146).

Đêm đến, những người thợ thay phiên nhau thức để giữ cho ngọn đèn luôn tỏa sáng. Nhờ có ánh sáng ngọn hải đăng, tàu thuyền không bị lạc hướng trong đêm tối. Ngọn hải đăng còn khẳng định vùng biển trời này là của Tổ quốc thân yêu. Những gì đã chứng kiến khiến chúng tôi càng thêm yêu mến những người giữ lửa trên biển quê hương.









( Theo Đoàn Đại Trí)

2. Tập làm văn: 20 phút (6 điểm). Học sinh chọn một trong các đề sau:
 Đề 1:  Em hãy viết một đoạn văn (từ 5 đến 6 câu) kể về việc em đã làm để bảo vệ môi trường.

Gợi ý:

- Em đã làm việc gì để bảo vệ môi trường?

- Em đã làm việc đó lúc nào? Ở đâu? Em làm như thế nào?

- Ích lợi của việc làm đó là gì?

- Em cảm thấy thế nào khi làm việc đó?

 Đề 2:  Em hãy viết một đoạn văn (từ 5 đến 6 câu) giới thiệu tranh(ảnh) về một con vật mà em yêu thích.

                    Gợi ý:

- Em nhìn thấy tranh (ảnh) này ở đâu?

-
Trong tranh (ảnh) có con vật nào? Con vật đó đang làm gì? Nó có đặc điểm giừ nổi bật?

- Em có thích tranh (ảnh) đó không? Vì sao?
